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QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng thành phố Vinh lần thứ XIII năm 2014


TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-SGD&ĐT ngày 16/9/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XVI năm 2014. 
Căn cứ Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Vinh về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội  khỏe Phù Đổng thành phố Vinh lần thứ XIII năm 2014. 
Căn cứ vào Kế hoạch và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014; 
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn  Phòng GD&ĐT thành phố Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Vinh lần thứ XIII năm 2014   (có Điều  lệ thi đấu kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ phận chuyên môn, Tổ chức, Kế hoạch - Tài vụ Phòng Giáo dục & Đào tạo và  các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;                                                                                                                   
- Sở GD&ĐT (để b/c);

- UBND TP (để b/c);     



- Phòng VHTT;
- Phòng Tài chính;

- Công an thành phố;

- Phòng Y tế;

- Đài PT-TH TP;          

- Thành đoàn;

- Các trường TH,THCS,THPT;

- Lưu VT, PGD&ĐT.                                                                                       
	     TRƯỞNG PHÒNG          
(đã ký)         

         Thái Khắc Tân



ĐIỀU LỆ
HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ VINH  LẦN THỨ XIII NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số  445 / QĐ- PGD&ĐT ngày 16  tháng 10  năm 2013                                                    của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo)


CHƯƠNG I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học.

- Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao trong học sinh nhằm bồi dưỡng, đào tạo vận động viên các môn thể thao thi đấu Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XVI và HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2015 tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

2. Yêu cầu
- Các trường tiểu học, THCS và THPT tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp cụm trường nghiêm túc, tiết kiệm và hiệu quả;

- Tuyển chọn và cử học sinh dự thi đúng đối tượng, có chất lượng chuyên môn tốt. Hiệu trưởng các trường, cụm trường chỉ đạo, kiểm tra việc đăng ký vận động viên đúng độ tuổi theo quy định của Điều lệ này để có tác dụng giáo dục tính trung thực, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, cao thượng, giúp đỡ và học tập lẫn nhau;

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức;

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với các thành viên tham gia HKPĐ của trường mình và là đại diện chính thức để làm việc với Ban Tổ chức HKPĐ thành phố trong quá trình diễn ra Hội khỏe.

Điều 2. ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đơn vị dự thi:

 Sau khi hoàn thành thi đấu cấp trường, mỗi trường được thành lập một đoàn thể thao học sinh (đơn vị thi đấu) tham gia thi đấu các môn theo Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng quy định, trưởng đoàn là Hiệu trưởng. 
2. Đối tượng dự thi:

- Học sinh đang học trong năm 2013 - 2014 tại các trường tiểu học, THCS, THPT (bao gồm các trường công lập, ngoài công lập) được xếp học lực và hạnh kiểm từ trung bình trở lên, có đủ sức khoẻ đều được tham gia, học sinh các loại hình trường khác không được dự thi.    

- Học sinh đang học tại trường nào thì thi đấu cho trường đó. 

- Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị trường, ở 01 cấp học và thi đấu 01 môn thể thao.
- Tuổi học sinh được quy định như sau: (chuấn bị cho HKPĐ toàn quốc năm 2015)

+ Tiểu học: Tối đa 10 tuổi (lớp 4, sinh từ  năm 2004 trở lại đây).

+ THCS: Tối đa 14 tuổi (lớp 8, sinh từ  năm 2000 trở lại đây).

+ THPT: Tối đa 17 tuổi (lớp 11, sinh từ  năm 1997 trở lại đây).

Điều 3. CÁC MÔN VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU  
- Môn Điền kinh:  Học sinh THCS, THPT.

- Bóng bàn: Học sinh tiểu học, THCS và THPT. 

- Cầu lông: Học sinh THCS, THPT. 

- Đá cầu: Học sinh tiểu học, THCS, THPT.

- Cờ vua: Học sinh tiểu học, THCS, THPT.

- Bóng chuyền: Học sinh THCS; THPT.

- Bóng đá: Học sinh tiểu học, THCS; THPT.

- Thể dục AERBIC: Học sinh tiểu học.

- Bóng rổ: Học sinh THCS

- Bắn nỏ: Học sinh THPT Dân tộc nội trú tỉnh tham gia.

Vòng chung kết học sinh tiểu học thi đấu 05, học sinh THCS thi đấu 08 môn;  học sinh THPT thi đấu 07: thi đấu vòng loại tại các cụm trường chọn các VĐV đạt giải vào thi đấu vòng chung kết tại HKPĐ thành phố (theo Điều lệ cụ thể từng môn); môn điền kinh của học sinh THCS và THPT, thể dục AEROBIC tiểu học không thi vòng loại cụm trường. môn bắn nỏ không tổ chức thi đấu ở HKPĐ thành phố, chọn trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh thành lập đội tuyển tham gia thi đấu tại HKPĐ tỉnh.

Điều 4. ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi

a. Danh sách đăng ký dự thi do Hiệu trưởng ký và đóng dấu.
- 01 bản đăng ký chung theo từng môn và nội dung thi các trường trong cụm. 
- 02 bản đăng ký chi tiết từng nội dung thi, cự ly thi của từng môn theo mẫu của Ban Tổ chức HKPĐ thành phố(nam riêng, nữ riêng).
b. Bản sao giấy khai sinh (Thời gian sao giấy khai sinh trước tháng 8 năm 2013).
c. Học bạ (bản chính) theo đúng quy định.

d. Giấy khám sức khoẻ của từng học sinh do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp và xác nhận có đủ sức khỏe tham gia nội dung mà học sinh sẽ dự thi.

e. Học sinh từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 1997) phải mang theo chứng minh thư nhân dân để xuất trình khi kiểm tra nhân sự (không chấp nhận mọi lý do không có chứng minh thư nhân dân).

f. Phiếu thi đấu  (theo mẫu, có ảnh và dấu giáp lai)

2. Thời hạn đăng ký
Thời hạn đăng ký về cụm trường và thành phố (có hướng dẫn sau, gồm 02 bản: 01 bản cho cụm trưởng và 01 bản gửi về Phòng GD&ĐT)
3. Các quy đinh khác

- Trang phục thi đấu và diễu hành phải thống nhất theo từng trường, mặc quần áo thể thao và đi giày thể thao.

- Thi đấu Bóng chuyền, Bóng đá, bóng rổ áo phải có số. 

- Trưởng đoàn và cán bộ phụ trách từng môn do Hiệu trưởng ra quyết định.

Điều 5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
1. Thời gian tổ chức HKPĐ.
- HKPĐ cấp trường hoàn thành trong tháng 11 năm 2013.

- HKPĐ cấp cụm trường phải hoàn thành trước ngày 07/12/2013
- HKPĐ cấp thành phố phải hoàn thành trước ngày 27/12/2013
2. Thời gian và địa điểm thi đấu tại các cụm trường.

                                            Khối tiểu học: Gồm 4 cụm thi đấu.

      - Cụm 1: Tr​ường TH Bến Thuỷ(cụm tr​ưởng), và các trường TH Cửa Nam1, TH Trung Đô, TH Trường Thi, TH Hưng Hoà, TH Hồng Sơn, SOS; Khai mạc và thi đấu vào ngày 01- 02/12/2013 tại trường TH Bến Thuỷ.

      - Cụm 2: Tr​ường TH Lê Mao(cụm tr​ưởng) và các trường TH Hư​ng Dũng 1, TH Hưng Dũng 2, TH Nghi Đức, TH Nghi Ân, TH Cửa nam 2, TH Vinh Tân; Khai mạc và thi đấu vào ngày 01-02/12/2013 tại trường TH Hưng Dũng 1.

      - Cụm 3: Tr​ường TH Hà Huy Tập 2(cụm tr​ưởng) và các trường TH Hà Huy Tập 1, TH Nghi Phú 1, TH Nghi Phú 2, TH Đội Cung, TH H​ưng Đông, TH Hư​ng Lộc; Khai mạc và thi đấu vào ngày 02-03/22/2013 tại trường TH Nghi Phú 1.

      - Cụm 4: Tr​ường TH H​ưng Bình(cụm tr​ưởng) và các trường TH Đông Vĩnh, TH Quang Trung, TH Lê Lợi, TH Nguyễn Trãi, TH Nghi Liên, TH H​ưng Chính, TH Nghi Kim. Khai mạc và thi đấu vào ngày 02-03/12/2013 tại trường TH Hưng Bình.

                                               Khối THCS: Gồm 4 cụm thi đấu như​ sau.

      - Cụm 1: Trư​ờng THCS Lê Lợi (cụm tr​ưởng) và các trường THCS Nguyễn Tr​ường Tộ, THCS Đội Cung, THCS Hưng Bình, THCS Nghi Liên; Khai mạc và thi đấu vào ngày 03- 04/12/2013 tại trường THCS Lê Lợi.

      - Cụm 2: Trường THCS Hà Huy Tập (cụm tr​ưởng) và các trường THCS Nghi Phú, THCS H​ưng Dũng, THCS Hưng Lộc, THCS H​ưng Hoà, THCS Nghi Kim; Khai mạc và thi đấu vào ngày 03-04/12/2013 tại trường THCS Hà Huy Tập.

      - Cụm 3: Tr​ường THCS Đặng Thai Mai (cụm tr​ưởng) và các trường THCS Bến Thuỷ, THCS Trung Đô, THCS Trường Thi, THCS Nghi Đức, THCS Nghi Ân, trường Hecrmann; Khai mạc và thi đấu vào ngày 21-22/12/2013 tại trường THCS Đặng Thai Mai.

      - Cụm 4: Tr​ường THCS Quang Trung (cụm tr​ưởng) và các trường THCS Cửa Nam, Vinh Tân, THCS Hồng Sơn, THCS Lê Mao, THCS H​ưng chính. Khai mạc và thi đấu vào ngày 04-05/12/2013 tại trường THCS Quang Trung. 

                                             Khối THPT: Gồm 2 cụm trường như​ sau.

      - Cụm 1: Tr​ường THPT Hà Huy Tập (cụm tr​ưởng) và các trường THPT Phan Bội Châu, THPT dân lập Nguyễn Trường Tộ, THPT dân lập Hữu Nghị, THPT dân lập Nguyễn Trãi, Trung tâm Giáo dục th​ường xuyên thành phố; Khai mạc và thi đấu vào ngày 05-06/12/2013 tại trường THPT Huy Tập.

      - Cụm 2: Tr​ường THPT Huỳnh Thúc Kháng(cụm tr​ưởng) và các trường THPT Lê Viết Thuật, trường Her Mann, THPT Dân tộc nội trú, THPT dân lập Nguyễn Huệ, THPT dân lập Lê Quý Đôn. Khai mạc và thi đấu vào ngày 06-07/12/2013 tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
CHƯƠNG II

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN

        Điều 6. MÔN ĐIỀN KINH  

        1. Nội dung thi vòng chung kết   

- Cấp THCS:

+ Cá nhân Nam (7 nội dung): Chạy 60m, 100m, 200m, 1500m, nhảy cao, nhảy xa và ném bóng 150g.

+ Cá nhân Nữ (7 nội dung): Chạy 60m, 100m, 200m, 800m, nhảy cao, nhảy xa và ném bóng 150g.

- Cấp THPT: 

+ Cá nhân Nam (9 nội dung): Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ (nam 5kg).

+ Cá nhân Nữ (9 nội dung): Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ (nữ 3 kg).
2. Số lượng
Mỗi bậc học, mỗi đơn vị được cử mỗi nội dung thi 01VĐV nam, 01VĐV nữ, mỗi VĐV được dự thi tối đa là 02 nội dung.

3. Luật thi đấu: Áp dụng luật Điền kinh hiện hành.

Điều 7. MÔN BÓNG BÀN
1. Nội dung thi đấu cấp trường, cụm trường 

- Tiểu học(05 nội dung): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp.

- THCS (05 nội dung): 

+ Độ tuổi 12: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp.

+ Độ tuổi 13-14: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp.

- THPT (05 nội dung): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp.

2. Nội dung thi đấu vòng chung kết tại thành phố.
Chọn nhất các nội dung đơn; chọn nhất và nhì các nội dung đôi ở cấp tiểu học và THCS về thi đấu chung kết, THPT chọn nhất, nhì đơn và đôi của cụm vào chung kết.
3. Thể thức thi đấu

- Cả 3 cấp học đều thi đấu loại trực tiếp (5 ván, thắng 3).

- Mỗi vận động viên đăng ký dự thi tối đa 02 nội dung.

4. Số lượng VĐV thi 

Mỗi trường cử: 01đơn nam, 01đơn nữ, 01đôi nam, 01đôi nữ, 01đôi nam - nữ.

5. Luật thi đấu 

- Áp dụng luật Bóng bàn hiện hành. 

- Bóng thi đấu: Bóng Song Hỷ, màu trắng, đường kính 40 mm

Điều 8. MÔN CẦU LÔNG

1. Nội dung thi đấu cấp trường, cụm trường 

- THCS (05 nội dung): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp (Các nội dung đơn và đôi được tổ chức thi đấu theo 2 nhóm lứa tuổi 12  và 13 - 14).

- THPT (05 nội dung): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp.

2. Nội dung thi đấu vòng chung kết tại thành phố.
Chọn nhất các nội dung đơn và đôi ở cấp THCS về thi đấu chung kết, THPT chọn nhất, nhì đơn và đôi của 2 cụm vế chung kết.
3. Thể thức thi đấu

- Cả 2 cấp học đều thi đấu loại trực tiếp (3 hiệp, thắng 2).

- Mỗi vận động viên đăng ký dự thi tối đa 02 nội dung

4. Số lượng VĐV thi: Mỗi đơn vị được cử: 01đơn nam, 01đơn nữ, 01đôi nam, 01đôi nữ, 01đôi nam, nữ phối hợp.

5. Luật thi đấu 

- Áp dụng luật Cầu lông hiện hành

- Cầu thi đấu: nhãn hiệu Thành công..

Điều 9. MÔN ĐÁ CẦU
1. Nội dung thi đấu cấp trường, cụm trường 

- Tiểu học (02 nội dung): Đơn nam, đơn nữ

- THCS (07 nội dung): Đơn nam, đơn  nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đội nam (3 người), đội nữ (3 người)

- THPT (07 nội dung): Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đội nam (3 người), đội nữ (3 người)

2. Nội dung thi đấu vòng chung kết tại thành phố.
Chọn nhất các nội dung thi đấu của 4 cụm ở cấp THCS, khối THPT chọn nhất, nhì các nội dung thi ở cụm vế chung kết.
3. Thể thức thi đấu

- Cả 3 cấp học đều thi đấu loại trực tiếp (3 hiệp, thắng 2).

- Mỗi vận động viên đăng ký dự thi tối đa 02 nội dung.

4. Số lượng VĐV thi: Mỗi đơn vị được cử: 01đơn nam, 01đơn nữ, 01đôi nam, 01đôi nữ, 01 đôi nam, nữ phối hợp, 01đội nam 3 người và 01đội nữ 3 người.

5. Luật thi đấu 

- Áp dụng luật Đá cầu hiện hành. 

- Cầu thi đấu: cầu TLS của tổng cục TDTT – Bộ VHTT&DL.

Điều 10. MÔN CỜ VUA

1. Nội dung thi đấu cấp trường, cụm trường 

- Tiểu học (04 nội dung): 6-8 tuổi (Sinh năm 2006 trở lại đây); 9-10 tuổi (Sinh năm 2004 trở lại đây)

- THCS (04 nội dung): 12 tuổi (Sinh năm 2002 trở lại đây); 13-14 tuổi (Sinh năm 2000 trở lại đây)

- THPT (04 nội dung): 16 - 17 tuổi (Sinh năm 1997 trở lại đây)

2. Nội dung thi đấu vòng chung kết tại thành phố.
Thi đấu cấp cụm trường xong, khối tiểu học và THCS chọn nhất, nhì nam và nữ các độ tuổi, khối THPT ở mỗi cụm chọn giải nhất đến giải 3 nam và nữ về thi đấu chung kết.

3. Thể thức thi đấu.
- BTC căn cứ vào số lượng VĐV để đưa ra thể thức thi đấu phù hợp.

- Thời gian thi đấu quy định cho mỗi đấu thủ để hoàn thành ván cờ là 90 phút.

4. Số lượng VĐV thi: Thi ở cụm, mỗi trường được chọn cử mỗi nội dung thi 01 nam và 01 nữ. Thi ở thành phố theo quy định trên (Mục 2) 

5. Luật thi đấu 

Áp dụng luật Cờ vua  hiện hành của Tổng cục TDTT – Bộ VHTT&DL .

Điều 11. MÔN BÓNG CHUYỀN
1. Nội dung thi đấu cấp trường, cụm trường 

- THCS (02 nội dung): Bóng chuyền nam (6 người); Bóng chuyền nữ (6 người). Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội nam 12 VĐV, 01đội nữ 12VĐV.

- THPT (02 nội dung): Bóng chuyền nam (6 người), Bóng chuyền nữ (6 người). Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội nam 12 VĐV, 01đội nữ 12VĐV.

2. Nội dung thi đấu vòng chung kết tại thành phố.
Các cụm chọn đội nhất ở mỗi cấp học về thi đấu chung kết, khối THPT chọn nhất và nhì mỗi cụm về chung kết thành phố..

3. Thể thức thi đấu

- Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng các đội để đưa ra thể thức thi đấu và cách tính điểm phù hợp.

4. Số lượng VĐV thi: Mỗi trường được cử 01 đội thi đấu 12 VĐV mỗi nội dung. 

5. Luật thi đấu 

- Áp dụng luật Bóng chuyền hiện hành của Tổng cục TDTT – Bộ VHTT&DL (Riêng nội dung bóng chuyền THCS: Bóng chuyền nam (6 người) thi đấu lưới cao 2,2m; nữ (6 người) thi đấu lưới cao 2,0m)

- Bóng thi đấu: Bóng Thăng long.

- Trang phục thi đấu: Áo thể thao có in số từ  1 – 18.

Điều 12. MÔN BÓNG ĐÁ
1. Nội dung thi đấu cấp trường, cụm trường 

- Tiểu học (01 nội dung): Bóng đá nam (5 người), mỗi đội được đăng ký 10VĐV, 01HLV, 01săn sóc viên. 

- THCS (02 nội dung): Bóng đá nam (7 người), Bóng đá nữ (5 người). Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội nam 14VĐV, 01HLV, 01săn sóc viên đối với bóng đá 7 người và đội nữ 10VĐV, 01HLV, 01săn sóc viên đối với bóng đá 5 người. 

- THPT (02 nội dung): Bóng đá nam (11 người), Bóng đá nữ (5 người). Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội nam 18 VĐV, 01HLV, 01 săn sóc viên đối cho đội bóng đá 11 người và đội nữ 10VĐV, 01HLV, 01 săn sóc viên đối với bóng đá 5 người.

2. Nội dung thi đấu vòng chung kết tại thành phố.

Các cụm tiểu học, THCS chọn đội nhất, THPT chọn nhất-nhì về thi chung kết.
3. Thể thức thi đấu: Cả 3 cấp học đều thi đấu loại trực tiếp một lần thua. 
4. Số lượng: Các cụm trường được cử các đội về thi đấu theo quy định trên. 

5. Luật thi đấu  

- Áp dụng luật Bóng đá (5 người), (7 người) và luật Bóng đá (11 người) hiện hành của Tổng cục TDTT – Bộ VHTT&DL.

- Bóng thi đấu: 5 người bóng số 4; 7 người và 11 người bóng số 5.

- Trang phục thi đấu: Mỗi đội 02 bộ quần áo khác màu có in số. 

+ Giày thi đấu: Giày ba ta hoặc dày vải có núm cao su chống trơn (riêng Bóng đá nam THPT phải có bọc ống quyển)

- Thời gian:

+ Bóng đá 5 người: Thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, giữa hiệp nghỉ không quá 10 phút

+ Bóng đá 7 người: Thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút, giữa hiệp nghỉ không quá 15 phút

+ Bóng đá 11 người: Thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 35 phút, giữa hiệp nghỉ không quá 15 phút.

- Các trận thi đấu không có hiệp phụ, nếu hoà hai hiệp chính sẽ thi đá luân lưu để xác định đội thắng cuộc.
Điều 14. MÔN BÓNG RỔ: Ban chỉ đạo sẽ gửi Điều lệ về trường sau.
 Điều 15. MÔN THỂ DỤC AEROBIC: Bài tự chọn cho đội tuyển của trường, Ban chỉ đạo gửi Điều lệ về trường sau.

Điều 16. MÔN BẮN NỎ (Không tổ chức thi ở HKPĐ thành phố, trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh sẽ đại diện tham gia cấp tỉnh)

1. Nội dung thi đấu vòng chung kết: (thi đấu cá nhân)
- THCS (06 nội dung): Cá nhân nam: đứng bắn, quỳ bắn và toàn năng (cộng tổng điểm 2 tư thế đứng bắn và quỳ bắn); Cá nhân nữ: đứng bắn, quỳ bắn và toàn năng (cộng tổng điểm 2 tư thế đứng bắn và quỳ bắn).

- THPT (06 nội dung): Cá nhân nam: đứng bắn, quỳ bắn và toàn năng (cộng tổng điểm 2 tư thế đứng bắn và quỳ bắn); Cá nhân nữ: đứng bắn, quỳ bắn và toàn năng (cộng tổng điểm 2 tư thế đứng bắn và quỳ bắn).

2. Quy tắc bắn

-  Bia bắn: Bia số 4B (của Ban Tổ chức).

- Nỏ và tên: Nỏ không quy định kích thước, trọng lượng; Nỏ phải theo đúng hình dáng truyền thống của dân tộc; không được làm biến dạng như có báng, tỳ vai, tay cầm và hệ thống ngắm; không có gờ tạo độ bám tại thân nỏ, đuôi nỏ…dây nỏ (dây bắn) được làm bằng các loại dây thực vật, động vật hoặc các chất liệu khác, không được dùng dây kim loại; tên được làm bằng cây tre hoặc các loại cây họ tre như luồng, vầu…không được làm bằng gỗ tiện hoặc bằng kim loại và không quy định trọng lượng, độ dài của tên. Tên có thể có cánh để tạo độ bay chuẩn.

- Cự ly bắn: 20m, chiều cao bia là 1,5m (tính từ tâm bia đến mặt đất).

- Tư thế:

+ Đứng bắn: VĐV đứng thẳng bình thường, không được dùng bất kỳ dụng cụ bổ trợ nào để tỳ tay khi bắn;

+ Quỳ bắn: VĐV một chân quỳ, một chân chống (chỉ được phép 3 điểm chạm sàn gồm: đầu gối, mũi bàn chân quỳ và bàn chân chống, mông được phép đặt trên gót chân quỳ nhưng không được chạm sàn).

-  Số tên bắn: Mỗi VĐV được bắn 2 tên bắn thử và 5 tên bắn tính điểm mỗi tư thế.

-  Thời gian bắn ở từng tư thế:

+ 02 tên bắn thử trong 02 phút.

+ 05 tên bắn thật trong 06 phút.

- Đối với VĐV nữ và VĐV nam THCS được phép có 01 người của đơn vị vào giúp lên dây nỏ. Đối với các VĐV nam THPT thì phải tự lên dây nỏ.

- Trong quá trình bắn, nếu đứt dây nỏ khi chưa bắn thì được phép thay dây nỏ; nếu đứt dây nỏ khi đã bắn thì xác định là 01 lần bắn.

- Khi mũi tên được đặt vào nỏ, chưa làm động tác bắn (dây nỏ chưa bật) nỏ hoặc mũi tên rơi xuống đất, được phép nhặt lên lắp tên lại và tiếp tục bắn (không tính là 01 lần bắn).

- Trường hợp đã bật dây nỏ nhưng mũi tên bị kẹt lại trên nỏ, được phép bắn lại và không tính là 01 lần bắn.

3. Xử lý các vi phạm

- VĐV phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để trọng tài làm công tác kiểm tra, đến giờ bắn VĐV vắng mặt sẽ mất quyền thi đấu (coi như bỏ cuộc).

- Trường hợp VĐV bắn nhầm bia (của 2 VĐV khác đơn vị), thì VĐV bị bắn nhầm sẽ được tính 5 điểm chạm cao nhất (ở mỗi tư thế); các điểm chạm khác không tính. VĐV bắn nhầm bia chỉ được tính trên bia thực tế của mình.

Trong trường hợp 2 VĐV của cùng đơn vị bắn nhầm bia nhau, thì VĐV bị bắn nhầm chỉ được tính 5 điểm chạm thấp nhất (ở mỗi tư thế) các điểm khác không tính; còn VĐV bắn nhầm bia chỉ được tính điểm thực tế trên bia của mình. 

Căn cứ thực tế thi đấu, nếu trọng tài xác định có VĐV cố tình bắn nhầm bia thì sẽ truất quyền thi đấu VĐV đó.

- VĐV bắn quá số tên tính điểm (5 tên/1bia) thì không tính thành tích nội dung thi đấu. Nếu bắn quá số tên bắn thử bao nhiều thì sẽ bị trừ bấy nhiêu tên bắn thật và chỉ được tính điểm số tên bắn thật còn lại.

4. Cách xác định thành tích: Điểm của từng lần bắn được tính theo điểm chạm của mũi tên vào các vòng bia bắn, nếu chạm vào (đứt) vạch giữa 2 vòng bia được tính ở vòng có điểm cao hơn.

- Xếp hạng cá nhân (nam, nữ).

- Xếp hạng cá nhân ở từng tư thế (đứng và quỳ): Cộng điểm 5 mũi tên bắn thật của mỗi VĐV đạt được ở từng tư thế bắn để xếp hạng.

- Xếp hạng cá nhân toàn năng (đứng và quỳ): Cộng điểm 10 mũi tên bắn thật ở 2 tư thế của VĐV đạt được để xếp hạng (cộng điểm của 2 tư thế đứng bắn và quỳ bắn).

- Các điểm cộng trên là căn cứ để xét thứ tự xếp hạng: điểm cao xếp trên, điểm thấp xếp dưới; trong trường hợp nếu có 2 VĐV trở lên có tổng điểm bằng nhau thì lần lượt xét: Số lần trúng vòng điểm cao của từng tư thế (vòng 10, 9, 8,..), xét điểm chạm của lần trúng vòng điểm cao, bốc thăm.

5. Số lượng: - Mỗi đơn vị ở mỗi cấp học được cử 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ thi đấu các nội dung.

6. Xếp hạng:  xếp hạng nhất cá nhân (01 tư thế), nhất toàn năng (02 tư  thế).
CHƯƠNG III

KHIẾU NẠI, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
   Điều 17. KHIẾU NẠI

   1. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật
        Chỉ có Lãnh đạo trường, Huấn luyện viên, đội trưởng mới có quyền khiếu nại, khi khiếu nại phải có văn bản nộp cho Ban Tổ chức trước khi kết thúc trận đấu. Các khiếu nại về kỹ thuật do Tổng trọng tài xử lý.      

2. Các khiếu nại về nhân sự
Phải có văn bản kèm theo lệ phí 300.000đ cho Ban Tổ chức, nếu trường hợp chưa giải quyết được ngay thì phải chờ thẩm tra và xử lý, chậm nhất sau 07 ngày Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả xác minh. (Nếu xác minh đúng  Ban Tổ chức sẽ trả lại số tiền trên cho đơn vị khiếu nại và đơn vị làm sai phải chịu hoàn toàn về kinh phí và bị xử lý kỷ luật).
Điều 18. KHEN THƯỞNG

1. Cấp trường và cụm trường: Do Hiệu trưởng và cụm trưởng quyết định.

2. Vòng chung kết

- Tặng cờ và giải thưởng cho các trường đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.

- Tặng cờ và giải thưởng cho các trường đạt giải nhất, nhì, ba môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, thể dục AEROBIC.

 - Tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì đơn, đôi và đá cầu 3, cho các VĐV khối tiểu học và THCS, khối THPT chỉ trao cờ và các giải tập thể. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành phố môn Thể dục cho các học sinh tiểu học và THCS đạt giải nhất, nhì, ba, riêng môn Điền kinh cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành đạt giải từ 1 đến 5 trong các nôi dung thi đấu;

- Thành tích học sinh giỏi được Phòng GD&ĐT căn cứ xếp loại vào công tác GDTC năm học 2013-2014.

Điều 19. KỶ LUẬT
1. Bất kỳ cá nhân, đơn vị vi phạm Điều lệ và những quy định của Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, kiên quyết loại bỏ những trường hợp gian lận tuổi. 

2. Huỷ bỏ thành tích thi đấu của cá nhân và tập thể có cá nhân vi phạm.

3. Khiếu nại sai sự thật sẽ bị cảnh cáo và bị trừ điểm xếp loại.
                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                       (đã ký)
                                                                                                 Thái Khắc Tân




















































